THỜI KHÓA BIỂU – KHỐI K 20 – B
HỌC KỲ 2 – Học từ 22.02.2010
	Lớp\ngày
	Monday
	Tuesday
	Wednesday
	Thursday
	Friday
	Saturday

	K 20 – B 1 
Học Sáng
	
	Cô Bạch Giang

Đọc + Viết

	Thầy 

Phương Thảo

Nghe + Nói
	Cô 

Kiều Linh

N.E.F
	
	New EDO  

Phòng Máy tính

  sáng&chiều

	
	

	K 20 – B 2
Học Tối
	
	Thầy 

Phương Thảo

Nghe + Nói
	Cô Ph.Linh

N.E.F 
	
	Cô

Hà

Đọc + Viết
	New EDO  

Phòng Máy tính

  sáng&chiều

	K 20 – B 3 
Học Tối
	Cô 

Kiều H Hạnh

Đọc + Viết

	
	
	Cô 

Kiều Linh

N.E.F
	Cô 

Thanh Loan

Nghe + Nói


	New EDO  

Phòng Máy tính

  sáng&chiều

	K 20 – B 4 
Học Tối
	Chuyển sang học các lớp B2 và B3
	New EDO  

Phòng Máy tính

  sáng&chiều


Ghi chú: 


Các lớp sáng học tại nhà E trường Đại học Hà Nội.     



Giờ học:   8.00 đến 11.00

Các lớp tối học tại Trường THPT Kim Liên – Ngõ 4C - Đặng Văn Ngữ.     
 Giờ học: 17.45 đến 20.45
Trường Đại học Hà Nội - Trung t©m §µo t¹o Tõ xa

LÞch tr×nh gi¶ng d¹y - Häc phÇn 2 (TX 110)

	Ghi chó- Textbook: New English File: Pre-Intermediate

   SSP
        Supplementary Speaking Skills


   FL 2
        Foundation Listening Two
	FR 2
       Foundation Reading Two

FCE Writing 



	WEEK
	New English File: Pre-Intermediate
	Listening  + Speaking
	Reading + Writing 

	Week 1

 22.02-

26.02
	Unit 1: A + B
	SSP- Unit 1 

FL 2-  Section One Radio Foundation 1 & Activities 1 + 2
	FR 2 Section One- Units 1 &2    

FCE Writing – Unit 1- Films

	Week 2

 01.03 – 

05.03
	Unit 1: C + D

Write + Revision, etc. 
	SSP- Unit 2  

FL 2-  Section One Activities 3 + 4
	FR 2  Section One Units 3 & 4  

FCE Writing – Unit 2 - Occupation

	Week 3

 08.03-

12.03
	Unit 2: A + B


	SSP- Unit 3 

FL 2-   Section One Activities 5, 6 & 7
	FR 2  Section One Unit 5 & Section Two Units 1       
FCE Writing – Unit 3 - Education

	Week 4

15.03 – 

19.03
	Unit 2: C + D

Write + Revision, etc.
	SSP- Unit 4  

FL 2-  Section One Radio Foundation 2
	FR 2   Section Two Units 2 & 

 FCE Writing – Unit 4 - Sport

	Week 5

 22.03 – 

26.03
	Unit 3: A + B
	SSP- Unit 5  

FL 2- Section Two Radio Foundation 3 & Activities 1 + 2
	FR 2   Section Two Unit 4 & 5  

FCE Writing – Unit 5  People

	Week 6

 29.03 – 

04.04
	Unit 3: C + D

Write + Revision, etc.
	SSP- Unit 6 

FL 2-  Section Two Activities 3 + 4
	FR 2  Section Three Units 1 & 2  

FCE Writing – Unit 6 - Travel

	Week 7

 05.04 – 

09.4
	Unit 4: A + B


	FS 2    Selected exercises from Unit 7 

FL 2-   Section Two  Activities 5 & Radio Foundation 4
	FR 2   Section Three Units 3 & 4  

FCE Writing – Unit 7 – Food & Drink

	Week 8

 12.04 – 

16.04
	Unit 4: C + D

Write + Revision, etc.
	SSP- Unit 8  

FL 2-  Section Three Radio Foundation 5 & Activities 1
	FR 2   Section Three Unit 5 & Section Four Unit 1    
FCE Writing – Unit 8- The Media

	Week 9

 19.04 – 

23.05
	Unit 5: A + B
	SSP- Unit 9 

FL 2- Section Three Activities  2, 3 ,4, 5
	FR 2   Section Four 2 & 3     
FCE Writing – Unit 9 – The Weather

	Week 10

 26.04 – 

30.04
	Unit 5: C + D

Write + Revision, etc.
	SSP- Unit 10 

FL 2-  Section III,  Activities 6, 7
	FR 2  Section Four Unit 4 & 5   +   
FCE Writing – Unit 10- The environment

	Week 11

 03.05 – 

07.05
	Unit 6: A + B
	SSP- Unit 11  

FL 2- Section Three Radio Foundation 6
	FR 2   Section Five Units 1 & 2  

FCE Writing – Unit 11- Technology 

	Week 12

 10.05 – 

14.05
	Unit 6: C + D

Write + Revision, etc.
	SSP- Unit 12  

FL 2-   Section Four Activities 1 + 2
	FR 2  Section Five Units 3 & 4   

FCE Writing – Unit 12- Health and Fitness

	Week 13

  17.05 – 

21.05
	Unit 7: A + B
	SSP- Unit 13 

FL 2- Section Four Activities 3 + 4
	FR 2   Section Five Unit 5 & FCE Writing – Unit 

FCE Writing – Unit 13 - Transport

	Week 14

 24.05 – 

28.05
	Unit 7: C + D

Write + Revision, etc.
	SSP- Unit 14  

FL 2-    Radio Foundation 8 + TEST practice Guidance
	FR 2   Section Six Units 2 & 3    
FCE Writing – Unit 14 – Fashion 

	Week 15

 31.05 – 

04.06
	Unit 8: A + B

Write + Revision, etc.
	SSP- Unit 15

LISTENING- TEST practice and Guidance
	READING- TEST practice and Guidance

Unit 15_ Shopping  + 

Writing- TEST practice and Guidance


Thi hÕt häc phÇn 2: Dù kiÕn: Chủ nhật ngµy 12.06.2010
